
 Tuần 16 (Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023)                              Lớp 3A3   

Thứ

/ngà

y 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TK

B 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

18/1

2/ 

2023 

Sáng 

1 46 HĐTN SKT.  Giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử; Tư liệu 

2 76 Toán Tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc BGĐT, BN 

3 106 TV (Đọc) Ngôi nhà trong cỏ BGĐT 

4 107 TV (N-N) Nói và nghe: Kể chuyện Hàng xóm của Tắc kè BGĐT 

Chiề

u 

5 16 Đạo đức Giữ lời hứa – Tiết 3 BGĐT 

6 29 TATC Christmas  

7 61 HDH HD HS hoàn thành bài BN 

 

 

 

 

Ba 

19/1

2 

Sáng 

1 30 TATC Unit 5 part 1  

2 108 TV (Viết) Nghe  viết: Gió BGĐT 

3 77 Toán Luyện tập BGĐT, BP 

4 15 Mĩ Thuật Bài 3: Gia đình yêu thương – Tiết 2  

Chiề

u 

5 61 Tiếng Anh Unit 5: My clothes - Lesson 3  

6 16 Tin học Kiểm tra học kỳ 1  

7 31 
Thể dục 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng 

ngại vật trên đường gấp khúc- Tiết 4  

8 
16 GD 

PTTNTT 

Bài 1. Phòng tránh TNTT do ngộ độc Video, hình 

ảnh 

 

 

 

 

Tư 

20/1

2 

Sáng 

1 78 Toán So sánh số lớn gấp mấy lần số bé BGĐT, BN 

2 62 Tiếng Anh Unit 5: My clothes - Fun time and project  

3 109 TV (Đọc) Những ngọn hải đăng BGĐT 

4 
110 

TV (Viết) 

Ôn chữ hoa M, N BGĐT, chữ 

mẫu 

Chiề

u 

5 47 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhà sạch thì mát BGĐT 

6 
32 Thể dục Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng 

ngại vật trên đường gấp khúc – Tiết 5 
 

7 16 Âm nhạc Thường thức Âm nhạc: Những khúc hát ru  

8 62 HDH HD HS hoàn thành bài BN 

 

 

 

 

Nă

m 

21/1

2 

Sáng 

1 111 TV Từ chỉ sự vật, hoạt động BGĐT 

2 79 Toán Luyện tập BGĐT, BP 

3 
16 

Toán-TA 
TEST PREPARATION 2  (Ôn tập chuẩn bị cho 

bài kiểm tra học kì 1) 
 

4 63 Tiếng Anh Review 3 - Part 1  

Chiề

u 

5 
16 Công Nghệ An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình 

– Tiết 1 

BGĐT, quạt, 

đt 

6 31 
TNXH 

Một số bộ phận của thực vật – Tiết 1 BGĐT,  

cây mẫu 

7 63 HDH HD HS hoàn thành bài BN 



 

 

Sáu 

22/1

2 

Sáng 

1 
112 

TV 

Luyện viết thư BGĐT, 

phong bì 

2 16 Thư viện Đọc sách Truyện. 

3 80 Toán Luyện tập chung - Tiết 1 BGĐT 

4 64 Tiếng Anh Review 3 - Part 2  

Chiề

u 

5 32 TNXH Một số bộ phận của thực vật - Tiết 2 BGĐT, lá cây 

6 64 HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 
48 

HĐTN 
SHL theo CĐ: Chăm làm việc nhà. 

Nhận xét thi đua tuần  16  +   KH tuần 17 
Sổ thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 18 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 18 

Ngày  15  tháng  12  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                      Đỗ Thị Thanh Thủy 


